
DANH SÁCH CÁC HỘ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HỖ TRỢ XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂN
ĐOÀN NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số:     585  /QĐ-UBND  ngày     05 /10/2026  của UBND xã Tân Đoàn)

Stt Họ và tên Năm sinh  ĐỊA CHỈ Hình thức
hỗ trợ

Mức hỗ trợ/ nhà
(đồng)

Ghi chú

I Hộ nghèo: 05 hộ

1 Lý Thị Xanh 1990 Thôn Nặm Rạt, xã Tân Đoàn Xây mới 120.000.000 Hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn, không có khả năng đối ứng

2 Nông Văn Khu 1985 Thôn Nặm Rạt, xã Tân Đoàn Sửa chữa 30.000.000

3 Hoàng Như Ban 1946 Thôn Khòn Cải, xã Tân Đoàn Sửa chữa 30.000.000

4 Nông Khánh Hội 1980 Thôn Phai Rọ, xã Tân Đoàn Sửa chữa 30.000.000

5 Triệu Văn Sự 1958 Thôn Đoàn kết, xã Tân Đoàn Xây mới 60.000.000

II Hộ cận nghèo: 11 hộ

1 Nông Minh Trường 2008 Thôn Nặm Rạt, xã Tân Đoàn Xây mới 120.000.000 Hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn, không có khả năng đối ứng

2 Vi Văn Gia 1966 Thôn Phai Rọ, xã Tân Đoàn Sửa chữa 30.000.000

3 Vi Văn Biên 1988 Thôn Phai Rọ, xã Tân Đoàn Sửa chữa 30.000.000

4 Hoàng Văn May 1959 Thôn Khòn Cải, xã Tân Đoàn Sửa chữa 30.000.000

5 Triệu Thị Phương 1966 Thôn Còn Riềng, xã Tân Đoàn Xây mới 60.000.000

6 Hoàng Thị Oai 1969 Thôn Còn Chuông, xã Tân Đoàn Sửa chữa 30.000.000

7 Nông Văn Héo 1967 Thôn Đoàn kết, xã Tân Đoàn Xây mới 60.000.000

8 Lộc Văn Sơn 1975 Thôn Tân Tiến,  xã Tân Đoàn Sửa chữa 30.000.000

9 Hoàng Văn Tranh 1990 Thôn Tân Tiến,  xã Tân Đoàn Xây mới 60.000.000

10 Hoàng Văn Phố 1979 Thôn Tân Tiến,  xã Tân Đoàn Xây mới 60.000.000

11 Lương Văn Làm 1953 Thôn Tầm Danh, xã Tân Đoàn Sửa chữa 30.000.000

III Các trường hợp bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu và các đối tượng khác có nhà bị hư hỏng nặng, cần khắc phục ngay: 02 hộ

1 Lâm Thị Thiệm 1945 Thôn Phai Làng, xã Tân Đoàn Xây mới 60.000.000

2 Lành Văn Đàn 1963 Thôn Thống Nhất, xã Tân Đoàn Xây mới 60.000.000

Tổng cộng: 18 hộ; trong đó 09 hộ xây mới, 09 hộ sửa chữa.
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